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THÀNH PHỐ TÂY NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc


	Số:         /UBND
	TP.Tây Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2021


		
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.

Thực hiện Công văn số 1108/STTTT-TTGSĐH, ngày 09/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai giải pháp công nghệ giám sát người ngoài tỉnh vào Tây Ninh;
UBND Thành phố gửi danh sách cán bộ, công chức tiếp nhận thông tin qua Zalo, cụ thể:
	Stt
	Họ tên
	SĐT
	SĐT Zalo
	Chức danh
	Địa phương
	Ấp/Khu phố/
Tổ y tế CĐ
	Chức năng

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận BC
	Nhận TB

	1
	Phạm Trung Chánh
	0913138880
	0913138880
	CT.UBND
	TPTN
	
	x
	x

	2
	Nguyễn Trung Hiếu
	0913797767
	0913797767
	PCT.UBND
	TPTN
	
	x
	x

	3
	Lý Minh Tâm
	0909861860
	0909861860
	PCVP
	TPTN
	
	x
	x

	4
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	0919392002
	0919392002
	Phó P.Y tế
	TPTN
	
	x
	x

	5
	Nguyễn Thế Ngọc
	0919493947
	0919493947
	PGĐ TTYT
	TPTN
	
	x
	x

	6
	Lâm Hoàng Trong
	0918.531.008
	0918.531.008
	CT.UBND
	Tân Bình
	
	x
	x

	7
	Nguyễn Thành Sơn
	0975.044.640
	0975.044.640
	PCT.UBND 
	Tân Bình
	
	x
	x

	8
	Mai Thị Thu Minh
	0948.670.457
	0948.670.457
	Trưởng trạm Y tế xã
	Tân Bình
	
	x
	x

	9
	Nguyễn  Đình Tài
	0972.821.997
	0972.821.997
	CHP.BCHQS 
	Tân Bình
	
	
	x

	10
	Nguyễn Minh Tân
	0937.748.677
	0937.748.677
	Trưởng C.A
	Tân Bình
	
	
	x

	11
	Nguyễn Võ Trọng Duy
	0917.216.619
	0917.216.619
	VP-TK
	Tân Bình
	
	
	x

	12
	Thân Thanh Thành
	0774.589.473
	0774.589.473
	Trưởng ấp 
	Tân Bình
	Tân Trung
	
	x

	13
	Nguyễn Kim Phụng
	0356.561.289
	
	Y tế  ấp 
	Tân Bình
	Tân Trung
	
	x

	14
	Bùi Công Thành
	0982.819.031
	0982.819.031
	Trưởng ấp 
	Tân Bình
	Tân Hòa
	
	x

	15
	Đỗ Kim Đồng
	0828.240.708
	
	Y tế  ấp 
	Tân Bình
	Tân Hòa
	
	x

	16
	Đỗ Văn Nhân
	0984.472.912
	
	Trưởng ấp 
	Tân Bình
	Tân Phước
	
	x

	17
	Võ Thị Lệ
	0345.999.377
	
	Y tế ấp 
	Tân Bình
	Tân Phước
	
	x

	18
	Nguyễn Duy Linh
	0937.217.063
	0937.217.063
	Trưởng ấp 
	Tân Bình
	Tân Lập
	
	x

	19
	Nguyễn Thị Oanh
	0974.941.054
	
	Y tế  ấp 
	Tân Bình
	Tân lập
	
	x

	20
	Hồ Thị Cẩm
	0933211330
	0933211330
	CT.UBND xã 
	Bình Minh
	
	x
	x

	21
	Nguyễn Đăng Ngọc Duyên
	0344260779
	0344260779
	Phó trạm điều hành y tế xã
	Bình Minh
	
	x
	x

	22
	Trần Quốc Trung
	0913880622
	0913880622
	Trưởng CA
	Bình Minh
	
	
	x

	23
	Lê Thanh Hải
	0986331779
	0986331779
	TT. Tổ y tế 
	Bình Minh
	Bình Trung
	
	x

	24
	Đoàn Văn Thịnh
	0919392693
	0919392693
	TT. Tổ y tế
	Bình Minh
	Giồng Tre
	
	x

	25
	Nguyễn Thành Tâm
	0974116749
	0974116749
	TT. Tổ y tế
	Bình Minh
	Kinh Tế
	
	x

	26
	Lê Hoàng Lâm
	0387345119
	0387345119
	TT. Tổ y tế
	Bình Minh
	Bàu Lùn
	
	x

	27
	Nguyễn Quốc Việt
	0935529906
	0935529906
	TT. Tổ y tế
	Bình Minh
	Đồng Cỏ Đỏ
	
	x

	28
	Võ Tấn Hải
	0978075315
	0978075315
	TT. Tổ y tế
	Bình Minh
	Giồng Cà
	
	x

	29
	Nguyễn Văn Nam
	0937038278
	0937038278
	CT.UBND 
	Thạnh Tân
	
	x
	x

	30
	Nguyễn Ngọc Thủy
	0986422152
	0986422152
	PCT.UBND
	Thạnh Tân
	
	x
	x

	31
	Ngô Thành Lợi
	0362733307
	0362733307
	PCT.UBND 
	Thạnh Tân
	
	x
	x

	32
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	0972505015
	0972505015
	Phó trạm điều hành y tế xã
	Thạnh Tân
	
	x
	x

	33
	Võ Xuân Vinh
	0972876995
	0972876995
	CHT/QS
	Thạnh Tân
	
	
	x

	34
	Lê Minh Tuấn
	0918091825
	0918091825
	Trưởng CA
	Thạnh Tân
	
	
	x

	35
	Lâm Thế Vinh
	0949654528
	0949654528
	TPHT
	Thạnh Tân
	
	
	x

	36
	Lê Văn Lang
	0344488751
	0344488751
	Trưởng ấp 
	Thạnh Tân
	Thạnh Hiệp
	
	x

	37
	Châu Thế Hiền
	0382007391
	0382007391
	Y tế ấp 
	Thạnh Tân
	Thạnh Hiệp
	
	x

	38
	Châu Hồng Thạnh
	0974241051
	0974241051
	Trưởng ấp 
	Thạnh Tân
	Thạnh Trung
	
	x

	39
	Đỗ Ngọc Mỹ
	0385371481
	0385371481
	Y tế ấp
	Thạnh Tân
	Thạnh Trung
	
	x

	40
	Bùi Ngọc Thành
	0918396417
	0918396417
	Trưởng ấp 
	Thạnh Tân
	Thạnh Lợi
	
	x

	41
	Đỗ Văn Trác
	0987354187
	0987354187
	Y tế ấp 
	Thạnh Tân
	Thạnh Lợi
	
	x

	42
	Phạm Hoàng Thành Nam
	0399267125
	0399267125
	Trưởng ấp 
	Thạnh Tân
	Thạnh Đông
	
	x

	43
	Nguyễn Thị Trắng
	0974872795
	0974872795
	Y tế ấp 
	Thạnh Tân
	Thạnh Đông
	
	x

	44
	Tô Nguyễn Nhi Linh
	0909.278.072
	0909.278.072
	CT.UBND
	Ninh Sơn
	
	x
	x

	45
	Trần Lê Duy
	0908.841.714
0987.614.187
	0987.614.187
	Phó Chủ tịch
	Ninh Sơn
	
	x
	x

	46
	Tạ Thị Mến
	0377.383.279
	0377.383.279
	Phó trạm y tế
	Ninh Sơn
	
	x
	x

	47
	Lê Minh Duy
	0982.506.070
	0982.506.070
	P. Trưởng CA 
	Ninh Sơn
	
	
	x

	48
	Hà Trọng Sơn
	0978.405.189
	0978.405.189
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh Thọ
	
	x

	49
	Trẩn Hoàng Phúc
	0975.064.252
	0975.064.252
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh An
	
	x

	50
	Huỳnh Văn Minh
	0919.288.036
	0919.288.036
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh Lộc
	
	x

	51
	Nguyễn Hoàng Đông
	0364.111.006
	0364.111.006
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh Tân
	
	x

	52
	Nguyễn Văn Cường
	0398.387.069
	
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh Phú
	
	x

	53
	Phạm Thị Kim Ngọc
	0948.996.794
	0948.996.794
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh Bình
	
	x

	54
	Nguyễn Đức Phú
	0918.203.357
	0918.203.357
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh Thành
	
	x

	55
	Nguyễn Thị Lan Phương
	0769.750.675
	0769.750.675
	Trưởng KP 
	Ninh Sơn
	Ninh Trung
	
	x

	56
	Nguyễn Thanh Minh
	0918400936
	0918400936
	CT UBND
	Phường 1
	
	x
	x

	57
	Lê Thị Thảo Hiền
	0906930929
	0906930929
	PCT UBND
	Phường 1
	
	x
	x

	58
	Thái Nguyễn Thanh Mai
	0339834980
	0339834980
	CB Trạm y tế
	Phường 1
	
	x
	x

	59
	Lê Cộng Tuyến
	0902644333
	0902644333
	CC.VH-XH
	Phường 1
	
	
	x

	60
	Phạm Minh Khoa
	0989080280
	0989080280
	CHT BCHQS 
	Phường 1
	
	
	x

	61
	Phạm Minh Quý
	0915406646
	0915406646
	Trưởng CA 
	Phường 1
	
	
	x

	62
	Nguyễn Thị Minh Trang
	0777160799
	0777160799
	Phó trưởng trạm y tế
	Phường 1
	
	
	x

	63
	Trần Văn Tiếu
	0982829597
	0982829597
	Trưởng KP
	Phường 1
	Khu phố 1
	
	x

	64
	ÊnHaSiNa
	0969363487
	0969363487
	Trưởng KP
	Phường 1
	Khu phố 2
	
	x

	65
	Vũ Thị Uyên
	0703551427
	0703551427
	Trưởng KP
	Phường 1
	Khu phố 3
	
	x

	66
	Nguyễn Xuân Bích
	0937858165
	0937858165
	Trưởng KP
	Phường 1
	Khu phố 4
	
	x

	67
	Nguyễn Thị Truyền
	0363060638
	0363060638
	Trưởng KP
	Phường 1
	Khu phố 5
	
	x

	68
	Nguyễn Nhật Lê Vinh
	0933.099.252
	0933.099.252
	CT.UBND 
	Phường 2
	
	x
	x

	69
	Võ Nhật Quân
	0908.428.606
	0908.428.606
	PCT UBND 
	Phường 2
	
	x
	x

	70
	Trần Thị Thanh Thảo
	0909.207.525
	0909.207.525
	PCT.UBND 
	Phường 2
	
	x
	x

	71
	Nguyễn Hải Yến
	0909.207.252
	0909.207.252
	P.Trưởng trạm Y tế phường
	Phường 2
	
	x
	x

	72
	Thái Thành Thái
	0938.225.000
	0938.225.000
	CHT.BCHQS
	Phường 2
	
	
	x

	73
	Nguyễn Quốc Hoàng
	0988.810.188
	0988.810.188
	Trưởng CA
	Phường 2
	
	
	x

	74
	Võ Đặng Minh Tâm
	0904.452.952
	0904.452.952
	CC. VP-TK
	Phường 2
	
	
	x

	75
	Phạm Thanh Long
	0977.349.444
	0977.349.444
	Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
	Phường 2
	
	
	x

	76
	Trần Ngọc Minh
	0919.078.014
	0919.078.014
	Trưởng kp1
	Phường 2
	khu phố 1
	
	x

	77
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	0931.288.875
	0931.288.875
	Y tế
	Phường 2
	khu phố 1
	
	x

	78
	Võ Văn Trọn
	0983.079.084
	
	Trưởng kp2
	Phường 2
	khu phố 2
	
	x

	79
	Lâm Văn Thu
	0794.440.166
	0794.440.166
	Y tế
	Phường 2
	khu phố 2
	
	x

	80
	Nguyễn Thị Chậm
	0989.012.265
	0989.012.265
	Trưởng kp3
	Phường 2
	khu phố 3
	
	x

	81
	Nguyễn Thanh Hoàng
	0798.794.959
	0798.794.959
	Y tế
	Phường 2
	khu phố 3
	
	x

	82
	Châu Ngọc Mai
	0937.507.872
	0937.507.872
	Trưởng kp4
	Phường 2
	khu phố 4
	
	x

	83
	Nguyễn Thị Lan
	0944.089.701
	0944.089.701
	Y tế 
	Phường 2
	khu phố 4
	
	x

	84
	Đỗ Thị Như Hoa
	0918.785.000
	0918.785.000
	Cán bộ chuyên trách
	Phường 2
	
	
	x

	85
	Nguyễn Viết Phương
	0908428604
	0908428604
	CT.UBND
	Phường 3
	
	x
	x

	86
	Lê Lam Điền
	0915741952
	0915741952
	PCT.UBND
	Phường 3
	
	x
	x

	87
	Hồ Thị Anh Tuyết
	0913557224
	0913557224
	Phó trưởng trạm Y tế
	Phường 3
	
	x
	x

	88
	Phạm Ngọc Hạnh
	0943439819
	0943439819
	Phó trưởng trạm Y tế
	Phường 3
	
	x
	x

	89
	Nguyễn Hoàng Nam
	0913797706
	0913797706
	Trưởng CA
	Phường 3
	
	
	x

	90
	Trần Văn Tâm
	0915909624
	0915909624
	CHT.BCHQS
	Phường 3
	
	
	x

	91
	Nguyễn Thị Ngọc Vàng
	0918254239
	0918254239
	VH – XH
	Phường 3
	
	
	x

	92
	Nguyễn Văn Nhành
	0913 633 771
	0913 633 771
	Trưởng Kp1
	Phường 3
	Khu phố 1
	
	x

	93
	Cao Thị Thậm
	0792 978 746
	0792 978 746
	Y tế Kp1
	Phường 3
	Khu phố 1
	
	x

	94
	Phan Thân Khôn
	0918 780 368
	0918 780 368
	Trưởng Kp2
	Phường 3
	Khu phố 2
	
	x

	95
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	0975 064 539
	0975 064 539
	Y tế Kp2
	Phường 3
	Khu phố 2
	
	x

	96
	Nguyễn Thị Thông
	0909 767 657
	0909 767 657
	Trưởng Kp3
	Phường 3
	Khu phố 3
	
	x

	97
	Phạm Thị Lài
	0918 623 293
	0918 623 293
	Y tế Kp3
	Phường 3
	Khu phố 3
	
	x

	98
	Nguyễn Văn Minh
	0909 909 567
	0909 909 567
	Trưởng Kh4
	Phường 3
	Khu phố 4
	
	x

	99
	Nguyễn Thị Minh Hiếu
	0362 072 706
	0362 072 706
	Y tế Kp4
	Phường 3
	Khu phố 4
	
	x

	100
	NguyễnVăn Lâm
	0909 256 166
	0909 256 166
	Trưởng Kp5
	Phường 3
	Khu phố 5
	
	x

	101
	Tạ Thị Ninh
	0975 384 146
	0975 384 146
	Y tế Kp5
	Phường 3
	Khu phố 5
	
	x

	102
	Phạm  Huy Từ
	0983 879 704
	0983 879 704
	Trưởng Kp6
	Phường 3
	Khu phố 6
	
	x

	103
	Nguyễn Thị Tấm
	0975 384 146
	0975 384 146
	Y tế Kp6
	Phường 3
	Khu phố 6
	
	x

	104
	Nguyễn Văn Ha
	0276 3501243
	
	Trưởng Kp7
	Phường 3
	Khu phố 7
	
	x

	105
	Nguyễn Văn Hùng
	0933 135 869
	0933 135 869
	Y tế KP7
	Phường 3
	Khu phố 7
	
	x

	106
	Trần Văn Tùng
	0982862628
	0982862628
	CT.UBND
	Phường IV
	
	x
	x

	107
	Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
	0913661207
	0913661207
	PCT.UBND
	Phường IV
	
	x
	x

	108
	Huỳnh Thanh Trung
	0907072077
	0907072077
	PCTUBND
	Phường IV
	
	
	x

	109
	Nguyễn Văn Hiến
	0918723232
	0918723232
	Trưởng CA
	Phường IV
	
	
	x

	110
	Phạm Đình Vũ
	0786121265
	0786121265
	CHP Quân sự
	Phường IV
	
	
	x

	111
	Nguyễn Văn Kẻ
	0902887374
	0902887374
	Q. Trưởng trạm y tế
	Phường IV
	
	
	x

	112
	Phạm Thị Ngọc Trâm
	0729454599
	0729454599
	Phó trưởng trạm y tế
	Phường IV
	
	
	x

	113
	Văn Minh Trung
	0913107666
	0913107666
	Trưởng kp1
	Phường IV
	Khu phố 1
	
	x

	114
	Trần Khánh Huy
	0937924912
	0937924912
	Trưởng kp2
	Phường IV
	Khu phố 2
	
	x

	115
	Phạm Công Tâm
	0972966693
	0972966693
	Trưởng kp3
	Phường IV
	Khu phố 3
	
	x

	116
	Nguyễn Chí Trung
	0984675626
	0984675626
	Trưởng kp4
	Phường IV
	Khu phố 4
	
	x

	117
	Nguyễn Ưu Tâm
	0373828101
	0373828101
	Tổ covid CĐ
	Phường IV
	Khu phố 5
	
	x

	118
	Đỗ Hồng Điệp
	0986422146
	0986422146
	Trưởng kp6
	Phường IV
	Khu phố 6
	
	x

	119
	Nguyễn Viết Tiêm
	0949.444.657
	0949.444.657
	CT.UBND 
	Hiệp Ninh
	
	x
	x

	120
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	0984.123553
	0984.123.553
	PCT.UBND
	Hiệp Ninh
	
	x
	x

	121
	Lê Thị Hương
	0986.510.268
	0986.510.268
	P.Trưởng trạm Y tế phường
	Hiệp Ninh
	
	x
	x

	122
	Lê Thị Thơm
	032.785.8696
	032.785.8696
	CB trạm Y tế
	Hiệp Ninh
	
	
	x

	123
	Nguyễn Hồ Minh Thanh Tiến
	0978.048.587
	0978.048.587
	CC VH – XH
	Hiệp Ninh
	
	
	x

	124
	Lê Vũ Đan Trường
	0918.525.278
	0918.525.278
	CHT.BCHQS
	Hiệp Ninh
	
	
	x

	125
	Nguyễn Ninh Giang
	098.495.9678
	098.495.9678
	Trưởng CA
	Hiệp Ninh
	
	
	x

	126
	Nguyễn Trung Ngôn
	098.731.6847
	098.731.6847
	Tổ trưởng tổ covid-19 CĐ
	Hiệp Ninh
	Hiệp Thạnh
	
	x

	127
	Trần Thị Mái
	037.512.3435
	037.512.3435
	Thành viên

	Hiệp Ninh
	Hiệp Thạnh
	
	x

	128
	Lê Thị Tâm Tuyền
	0983.339.659
	0983.339.659
	Tổ trưởng tổ covid-19 CĐ
	Hiệp Ninh
	Hiệp Bình
	
	x

	129
	Nguyễn Thị Thủy
	0947.202.576
	0947.202.576
	Thành viên 
	Hiệp Ninh
	Hiệp Bình
	
	x

	130
	Nguyễn Văn Dững
	0909.743.850
	0909.743.850
	Tổ trưởng tổ covid-19 CĐ
	Hiệp Ninh
	Hiệp Lễ
	
	x

	131
	Phạm Kim Ngân
	0823.060.619
	0823.060.619
	Thành viên 
	Hiệp Ninh
	Hiệp Bình
	
	x

	132
	Võ Quốc Hội
	0385371481
	0385371481
	Tổ trưởng tổ covid-19 CĐ
	Hiệp Ninh
	Hiệp Nghĩa
	
	x

	133
	Trần Thị Đức
	0974.499.238
	0974.499.238
	Thành viên 
	Hiệp Ninh
	Hiệp Nghĩa
	
	x

	134
	Nguyễn Qang Vinh
	0902827198
	0919807952
	CT.UBND
	Ninh Thạnh
	
	x
	x

	135
	Huỳnh Thế Tài
	0983110501
	0983110501
	P.CT UBND 
	Ninh Thạnh
	
	x
	x

	136
	Trần Thị Thanh Thuyên
	0902924693
	0902924693
	PCT.UBND 
	Ninh Thạnh
	
	x
	x

	137
	Lê Thị Thanh Quyên
	0909950080
	0909950080
	P.Trưởng trạm Y tế Phường
	Ninh Thạnh
	
	x
	x

	138
	Lê Duy Linh
	0933977557
	0933977557
	CHT.BCHQS 
	Ninh Thạnh
	
	
	x

	139
	Nguyễn Quốc Hải
	0913523877
	0913523877
	Trưởng C.A 
	Ninh Thạnh
	
	
	x

	140
	Phan Thị Thảo
	0919618009
	0919618009
	CC VP-TK 
	Ninh Thạnh
	
	
	x

	141
	Nguyễn Thị Liên
	0985385504
	0985385504
	Trưởng KP 
	Ninh Thạnh
	Ninh Phước
	
	x

	142
	Trần Bình Bông
	0909795042
	0909795042
	Y tế KP
	Ninh Thạnh
	Ninh Phước
	
	x

	143
	Hồ Hoành Sơn
	0353303598
	0353303598
	Trưởng KP 
	Ninh Thạnh
	Ninh Đức
	
	x

	144
	Lâm Thị Da
	0945254672
	0945254672
	Y tế KP 
	Ninh Thạnh
	Ninh Đức
	
	x

	145
	Phan Văn Lượm
	0982318196
	0982318196
	Bí thư KP
	Ninh Thạnh
	Ninh Lợi
	
	x

	146
	Nguyễn Thị Bảo Uyên
	0774771685
	0774771685
	Y tế 
	Ninh Thạnh
	Ninh Lợi
	
	x

	147
	Võ Văn Đề
	0960755175
	0960755175
	Trưởng KP 
	Ninh Thạnh
	Ninh Hòa
	
	x

	148
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	0964923829
	0964923829
	Y tế KP
	Ninh Thạnh
	Ninh Phúc
	
	x

	149
	Dương Thị Tố Oanh
	0967795057
	0967795057
	Trưởng KP 
	Ninh Thạnh
	Ninh Phúc
	
	x

	150
	Lê Công Khanh
	0977055172
	0977055172
	Trưởng KP 
	Ninh Thạnh
	Ninh Nghĩa
	
	x

	151
	Nguyễn Thị Liếu
	0975955341
	0975955341
	Y tế KP
	Ninh Thạnh
	Ninh Nghĩa
	
	x

	152
	Ngô Khánh Ly
	0907044446
	0907044446
	NV Y tế
	Ninh Thạnh
	
	
	x



	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TTTT – TT.GSĐH;
- CT, PCT UBND TP;
- Lưu VT.
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH








